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Số:             /BC-SVHTT Khánh Hòa, ngày        tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Cuộc thi Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi 

tỉnh Khánh Hoà năm 2024

Căn cứ Quyết định 3639/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Uỷ ban nhân dân

tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành kế hoạch tổ chức Giải thưởng Mỹ thuật thiếu

nhi tỉnh Khánh Hoà; Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND

tỉnh về việc phê duyệt kết quả Cuộc thi Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh

Hoà năm 2024;

Thực hiện Kế hoạch số 1202/KH-SVHTT ngày 06/5/2024 của Sở Văn hóa

và Thể thao về việc Tổ chức Lễ trao giải Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh

Khánh Hòa năm 2024. Sở Văn hoá và Thể thao báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi

Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hoà năm 2024 như sau:

1. Công tác tổ chức

Cuộc thi Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hoà năm 2024 đã được

Sở Văn hoá và Thể thao triển khai đến các đơn vị, trường học thuộc Sở Giáo dục

và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

tỉnh Khánh Hoà và thu hút được sự quan tâm của đông đảo các em thiếu nhi cũng

như lãnh đạo các cấp ở các địa phương đối với hoạt động mỹ thuật, giáo dục thẩm

mỹ trong nhà trường.

Điều đó được thể hiện qua gần 52.000 tác phẩm được gửi về Ban Tổ chức,

cụ thể như sau:

STT Đơn vị Tổng số tranh dự thi

1 Thành phố Nha Trang 15,756

2 Thành phố Cam Ranh 12,128

3 Huyện Diên Khánh 6,255

4 Thị xã Ninh Hoà 5,277

5 Huyện Cam Lâm 5,702

6 Huyện Vạn Ninh 3,775

7 Huyện Khánh Vĩnh 1,789

8 Huyện Khánh Sơn 1,202

9 Nhà Văn hoá thiếu nhi tỉnh 14

10 Các đơn vị thuộc Sở LĐTBXH 68

Tổng cộng 51,966
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2. Đánh giá kết quả

Cuộc thi Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hoà là hoạt động được

tổ chức hàng năm với mục đích tạo điều kiện cho các cháu thiếu niên, nhi đồng

trong độ tuổi từ lớp mẫu giáo đến phổ thông cơ sở tham gia cuộc thi. Qua đó,

khuyến khích hoạt động sáng tác mỹ thuật trong và ngoài nhà trường, phát hiện

những em có năng khiếu để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tài năng, góp phần

tích cực đến quá trình giáo dục thẩm mỹ cho các em học sinh, thiếu niên, nhi

đồng.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các tác phẩm tham dự cuộc thi năm 2024

có chất lượng mỹ thuật cao, chủ đề rõ ràng, bố cục hài hoà, sáng tạo trong việc

tiếp cận các chủ đề cũng như màu sắc, đường nét, chất liệu… tập trung thể hiện

các chủ đề chính như: cảnh đẹp quê hương, tình yêu đất nước; tình cảm của các

cháu thiếu niên, nhi đồng đối với Bác Hồ kính yêu; bảo vệ môi trường, an toàn

giao thông, ước vọng hoà bình, …

Ngày 26/4/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số

1128/QĐ-UBND phê duyệt kết quả Cuộc thi Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh

Khánh Hoà năm 2024, cụ thể như sau:

Tổng số giải thưởng Cá nhân (375 giải):

Nhóm tuổi

Số lượng

Giải Vàng Giải Bạc Giải Đồng
Giải 

Khuyến khích

Nhóm tuổi Mầm non 25 25 25 50

Nhóm tuổi Tiểu học 25 25 25 50

Nhóm tuổi THCS 25 25 25 50

Tổng cộng 75 75 75 150

Về giải thưởng Tập thể: Căn cứ vào thành tích của các em học sinh, Ban

Tổ chức chọn 03 đơn vị xuất sắc nhất trong mỗi nhóm tuổi để trao giải thưởng

như sau:

I Nhóm tuổi Mầm non

1 Trường Mầm non Tân Lập 1, thành phố Nha Trang

2 Trường Mầm non Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang

3 Trường Màm non Phước Tiến, thành phố Nha Trang

II Nhóm tuổi Tiểu học

1 Trường Tiểu học Phước Long 1, thành phố Nha Trang

2 Trường Tiểu học Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang
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3 Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1, thành phố Nha Trang

III Nhóm tuổi THCS

1 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Cam Ranh

2 Trường THCS Thái Nguyên, thành phố Nha Trang

3 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, thị xã Ninh Hòa

Tổng hợp kết quả giải thưởng theo từng đơn vị như sau:

STT Tên đơn vị
Tổn

g số

Trong đó

Vàng Bạc Đồng
Khuyến

khích

1 Thành phố Nha Trang 172 45 36 31 60

2 Thị xã Ninh Hòa 57 10 9 15 23

3 Huyện Diên Khánh 34 10 9 10 23

4 Thành phố Cam Ranh 33 7 11 5 10

5 Huyện Khánh Sơn 25 1 2 6 16

6 Huyện Cam Lâm 21 2 6 3 10

7 Huyện Khánh Vĩnh 16 1 3 4 8

8 Huyện Vạn Ninh 8 2 2 1 3

9 Làng trẻ em SOS 3 1 1 0 1

10 Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa 2 0 1 0 1

11 Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 0 0 0 2

12
Trung tâm PHCN - GDTE

khuyết tật
2 0 0 0 2

(Đính kèm Bảng chi tiết các đơn vị đạt Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi năm

2024)

3. Nhận xét và kiến nghị

3.1. Nhận xét

Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hoà năm 2024 đã nhận được sự

quan tâm của các Sở, ngành, địa phương và được triển khai rộng khắp trên địa bàn

tỉnh. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường, lãnh đạo các

đơn vị đã tích cực phát động cuộc thi, thu nhận tranh và gửi về Ban Tổ chức đúng

thời gian quy định.

Về chất lượng: Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hoà đã thực sự

trở thành sân chơi bổ ích cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Các tác
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phẩm đa dạng về chủ đề, đường nét, bố cục, màu sắc sinh động, thể hiện được

những góc nhìn mới mẻ, …

3.2. Kiến nghị

Để tổ chức tốt Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hoà trong những

năm tiếp theo, Sở Văn hoá và Thể thao kiến nghị như sau:

- Đối với các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội;

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa: Tiếp tục phát động cuộc

thi đến các đơn vị trực thuộc, tổ chức tiếp nhận và bàn giao tranh cho Ban Tổ chức

cuộc thi theo đúng thời gian quy định; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc

phát động cuộc thi tại các đơn vị trực thuộc. 

- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã , thành phố: Căn cứ

kết quả cuộc thi năm 2024 để lồng ghép, đánh giá trong công tác thi đua trong năm

học. 

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi

tỉnh Khánh Hoà năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao./.

Nơi nhận: VBĐT
- UBND tỉnh (để báo cáo);

- UBND các huyện, huyện, thị, thành phố;

- Các Sở: GD&ĐT, LĐTBXH;

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;

- Giám đốc Sở (báo cáo);

- Phòng GD&ĐT các huyện, TX, TP;

- Các Phòng CM: KHTC, QLVHGĐ, Văn phòng Sở;

- Trung tâm VHĐA tỉnh;

- Lưu: VT, QLVHGĐ (Hậu).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Quốc Văn
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG CHI TIẾT

CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI THƯỞNG MỸ THUẬT THIẾU NHI NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SVHTT ngày         tháng 5 năm 2024

của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Khánh Hòa)

STT Tên trường / Đơn vị
Huyện, thị xã,

thành phố

Tổng

số

Trong đó

Vàng Bạc Đồng
Khuyến

Khích

I Nhóm tuổi mầm non  125 25 25 25 50

1 Mầm non Hoa Lan Cam Lâm 2 - - - 2

2 Mầm non Hoàng Yến Cam Lâm 1 - - - 1

3 Mầm non Thiên Nga Cam Lâm 2 - 1 - 1

4 Mầm non Cam Lợi Cam Ranh 1 - - - 1

5 Mầm non Cam Phú Cam Ranh 1 - - - 1

6 Mầm non Bình Lộc Diên Khánh 3 - 1 1 1

7 Mầm non Diên Hoà Diên Khánh 3 1 1 1 -

8 Mầm non Diên Lạc Diên Khánh 3 2 - - 1

9 Mầm non Diên Phước Diên Khánh 2 - - 1 1

10 Mầm non Suối Hiệp Diên Khánh 1 - - 1 -

11 Mầm non Thị trấn Diên Khánh Diên Khánh 4 1 - 1 2

12 Mầm non Anh Đào Khánh Sơn 3 - - - 3

13 Mầm non Hoàng Oanh Khánh Sơn 1 - - - 1

14 Mầm non Vành Khuyên Khánh Sơn 2 - 1 1 -

15 Mầm non Hoạ My Khánh Vĩnh 1 - - - 1

16 Mầm non Hướng Dương Khánh Vĩnh 1 - - - 1

17 Mầm non Sen Hồng Khánh Vĩnh 1 - - 1 -

18 Mầm non 3/2 Nha Trang 6 - - 3 3

19 Mầm non Họa Mi Nha Trang 1 - - 1 -

20 Mầm non Hướng Dương Nha Trang 1 1 - - -

21 Mầm non Hương Sen Nha Trang 1 - - - 1

22 Mầm non Liên Hà Nha Trang 1 - 1 - -

23 Mầm non Lộc Thọ Nha Trang 5 - - - 5

24 Mầm non Lý Tự Trọng Nha Trang 3 2 - 1 -

25 Mầm non Ngô Thời Nhiệm Nha Trang 1 1 - - -

26 Mầm non Ngọc Hiệp Nha Trang 1 - - - 1

27 Mầm non Phước Đồng Nha Trang 1 - - - 1
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28 Mầm non Phước Hải Nha Trang 3 1 - 1 1

29 Mầm non Phước Long Nha Trang 6 1 4 1 -

30 Mầm non Phước Tiến Nha Trang 6 2 1 2 1

31 Mầm non Phương Sài Nha Trang 2 - - 1 1

32 Mầm non Sao Biển Nha Trang 2 - - - 2

33 Mầm non Sơn Ca Nha Trang 2 1 - 1 -

34 Mầm non SOS Nha Trang Nha Trang 3 1 1 - 1

35 Mầm non Tân Lập 1 Nha Trang 8 3 3 1 1

36 Mầm non Thanh Mai Nha Trang 1 - - - 1

37 Mầm non Tư thục Lam Sơn Nha Trang 3 - 1 - 2

38 Mầm non Tư thục Phước Long Nha Trang 1 - - - 1

39 Mầm non Vạn Thạnh Nha Trang 1 1 - - -

40 Mầm non Vĩnh Hoà Nha Trang 2 - 2 - -

41 Mầm non Vĩnh Nguyên 1 Nha Trang 4 - 3 - 1

42 Mầm non Vĩnh Nguyên 2 Nha Trang 1 1 - - -

43 Mầm non Vĩnh Phước Nha Trang 6 2 1 2 1

44 Mầm non Vĩnh Phương 1 Nha Trang 5 - 1 1 3

45 Mầm non Vĩnh Phương 2 Nha Trang 2 - - 1 1

46 Mầm non Vĩnh Thái Nha Trang 1 - 1 - -

47 Mầm non Vĩnh Thạnh Nha Trang 2 - 1 - 1

48 Mầm non Vĩnh Thọ Nha Trang 3 2 1 - -

49 Mầm nonVĩnh Phước Nha Trang 1 1 - - -

50 Mầm non 2/9 Ninh Hòa 1 - - - 1

51 Mầm non Hướng Dương Ninh Hòa 1 - - 1 -

52 Mầm non Ninh Phú Ninh Hòa 1 - - - 1

53 Mầm non Ninh Quang Ninh Hòa 2 1 - 1 -

54 Mầm non Vạn Khánh Vạn Ninh 1 - - - 1

55 Mầm non Vạn Phước Vạn Ninh 1 - - - 1

II Nhóm tuổi tiểu học  125 25 25 25 50

1 Tiểu học Cam Tân Cam Lâm 5 1 1 1 2

2 Tiểu học Cam An Bắc Cam Lâm 4 - 2 1 1

3 Tiểu học Cam Nghĩa1 Cam Ranh 1 - 1 - -

4 Tiểu học Cam Nghĩa 1 Cam Ranh 5 - 1 1 3

5 Tiểu học Cam Linh Cam Ranh 1 - - 1 -

6 Tiểu học Cam Phúc Bắc 1 Cam Ranh 1 - - 1 -

7 Tiểu học Diên Phú Diên Khánh 3 1 - - 2
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8
Tiểu học Thị trấn 1 Diên 

Khánh
Diên Khánh 2 - 1 - 1

9 Tiểu học Diên An 1 Diên Khánh 2 - - 1 1

10 Tiểu học Diên Phước Diên Khánh 1 - - 1 -

11 Tiểu học Diên Sơn Diên Khánh 3 - - 1 2

12 Tiểu học thị trấn Tô Hạp Khánh Sơn 3 - - 1 2

13 Tiểu học Sơn Hiệp Khánh Sơn 1 - - - 1

14 Tiểu học Khánh Phú Khánh Vĩnh 5 - 1 - 4

15 Tiểu học Liên Sang Khánh Vĩnh 2 - 1 1 -

16 Tiểu học Sông Cầu Khánh Vĩnh 1 - - 1 -

17 Tiểu học Vạn Thắng Nha Trang 2 2 - - -

18 Tiểu học Vĩnh Thọ Nha Trang 5 3 1 1 -

19 Tiểu học Tân Lập 2 Nha Trang 10 1 4 1 4

20 Tiểu học Phước Long 1 Nha Trang 12 4 2 4 2

21 Tiểu học Lộc Thọ Nha Trang 4 2 - 1 1

22 Tiểu học Vĩnh Phước 1 Nha Trang 3 3 - - -

23 Tiểu học Vĩnh Lương 1 Nha Trang 1 1 - - -

24 Tiểu học Vĩnh Hòa 1 Nha Trang 5 1 - 2 2

25 Tiểu học Diên Phước Nha Trang 1 1 - - -

26 Tiểu học Vĩnh Hải 1 Nha Trang 1 1 - - -

27 Tiểu học Phước Hòa 2 Nha Trang 1 1 - - -

28 Tiểu học Vĩnh Phương 1 Nha Trang 2 - 1 - 1

29 Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa Nha Trang 2 - 1 - 1

30 Tiểu học Phước Hải 1 Nha Trang 1 - 1 - -

31 Tiểu học Vĩnh Trung Nha Trang 3 - 1 - 2

32 Tiểu học Vĩnh Hiệp Nha Trang 1 - 1 - -

33 Tiểu học Phước Hải 3 Nha Trang 1 - - 1 -

34 Tiểu học Tân Lập 1 Nha Trang 2 - - - 2

35 Tiểu học Vĩnh Thái Nha Trang 1 - - - 1

36
Trung tâm PHCH-GDTE 

Khuyết tật Khánh Hòa
Nha Trang 1 - - - 1

37 Tiểu học Phước Tiến Nha Trang 2 - - - 2

38 Tiểu học Vĩnh Phước 2 Nha Trang 2 - - - 2

39 Tiểu học Phước Tân Nha Trang 1 - - - 1

40
Trường PT Hermann Gmeiner 

Nha Trang
Nha Trang 1 - - - 1

41 Tiểu học Phương Sài Nha Trang 1 - - - 1
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42 Tiểu học Vĩnh Hòa 2 Nha Trang 2 - - - 2

43 Tiểu học Ninh Bình Ninh Hòa 3 1 - 1 1

44 Tiểu học Ninh Lộc Ninh Hòa 1 1 - - -

45 Tiểu học Ninh Sim Ninh Hòa 6 - 3 2 1

46 Tiểu học Ninh Thọ Ninh Hòa 1 - - - 1

47 Tiểu học Ninh Diêm Ninh Hòa 1 - - - 1

48 Tiểu học Vạn Long Vạn Ninh 2 1 - 1 -

49 Tiểu học Vạn Lương 1 Vạn Ninh 2 - 2 - -

50 Tiểu học Vạn Phú Vạn Ninh 1 - - - 1

III Nhóm tuổi THCS  125 25 25 25 50

1 THCS Trần Đại Nghĩa Cam Lâm 5 1 1 1 2

2 THCS Hùng Vương Cam Lâm 1 - 1 - -

3 THCS Lương Thế Vinh Cam Lâm 1 - - - 1

4 THCS Nguyễn Văn Trỗi Cam Ranh 18 5 8 1 4

5 THCS Trần Phú Cam Ranh 2 1 - - 1

6 THCS Nguyễn Trọng Ký Cam Ranh 1 1 - - -

7 TH-THCS Cam Thành Nam Cam Ranh 1 - 1 - -

8 THCS Nguyễn Thị Minh Khai Cam Ranh 1 - - 1 -

9 THCS Trần Đại Nghĩa Diên Khánh 2 1 - - 1

10 THCS Trịnh Phong Diên Khánh 1 - 1 - -

11 THCS Phan Chu Trinh Diên Khánh 2 - - 2 -

12 THCS Ngô Quyền Diên Khánh 1 - - - 1

13 THCS Trần Nhân Tông Diên Khánh 1 - - - 1

14 THCS Sơn Bình Khánh Sơn 12 1 1 3 7

15 THCS Sơn Lâm Khánh Sơn 1 - - 1 -

16 THCS Ba Cụm Bắc Khánh Sơn 2 - - - 2

17
Phổ thông DTNT cấp THCS 

huyện Khánh Vĩnh
Khánh Vĩnh 2 1 1 - -

18 TH và THCS Khánh Trung Khánh Vĩnh 1 - - 1 -

19 THCS Cao Văn Bé Khánh Vĩnh 1 - - - 1

20
Phổ thông Dân tộc nội trú cấp 

THCS
Khánh Vĩnh 1 - - - 1

21 THCS Trưng Vương Nha Trang 1 1 - - -

22 THCS Thái Nguyên Nha Trang 6 3 2 - 1

23 THCS Võ Thị Sáu Nha Trang 1 1 - - -

24 THCS Lý Thái Tổ Nha Trang 3 1 - 1 1

25 THCS Nguyễn Khuyến Nha Trang 2 - 1 - 1
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26 THCS Âu Cơ Nha Trang 5 - 2 2 1

27 THCS Trần Nhật Duật Nha Trang 2 - - 1 1

28 THCS Lê Thanh Liêm Nha Trang 1 - - 1 -

29 THCS Nguyễn Hiền Nha Trang 1 - - - 1

30
Trung tâm PHCH-GDTE 

Khuyết tật Khánh Hòa
Nha Trang 1 - - - 1

31
Trung tâm BTXH và CTXH 

tỉnh Khánh Hòa
Nha Trang 2 - - - 2

32 THCS Nguyễn Đình Chiểu Nha Trang 1 - - - 1

33 THCS Lý Thường Kiệt Nha Trang 1 - - - 1

34 THCS Trần Quang Khải Ninh Hòa 1 - - 1 -

35 THCS Trịnh Phong Ninh Hòa 1 - - 1 -

36 THCS Phạm Ngũ Lão Ninh Hòa 1 - - 1 -

37 THCS Phạm Hồng Thái Ninh Hòa 8 - - 3 5

38 THCS Nguyễn Tri Phương Ninh Hòa 8 2 2 1 3

39 THCS Nguyễn Gia Thiều Ninh Hòa 11 2 3 1 5

40 THCS Lê Hồng Phong Ninh Hòa 3 1 - 1 1

41 THCS Trần Quốc Tuấn Ninh Hòa 2 1 - - 1

42 THCS Nguyễn Trung Trực Ninh Hòa 2 1 - 1 -

43 THCS Ngô Gia Tự Ninh Hòa 1 - 1 - -

44 THCS Trần Phú Ninh Hòa 1 - - - 1

45 THCS Đinh Tiên Hoàng Ninh Hòa 1 - - - 1

46 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Vạn Ninh 1 1 - - -
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